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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  

Các thẩm phán:  

Ông Vũ Anh Tuấn  

Ông Hồ Văn Việt 

Ông Phạm Văn Toàn 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Quân- Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Phú Thọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Lan Anh - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 23 tháng 7 năm 2021,  tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa ra xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự  thụ lý số: 38/2021/TLPT-HS ngày 26 tháng 5 

năm 2021 do có kháng cáo của bị cáo Thạch Quang V đối với Bản án hình sơ thẩm số 

23/2021/HSST ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện LT, tỉnh Phú 

Thọ. 

Bị cáo kháng cáo: 

Họ và tên: Thạch Quang V; tên gọi khác: không; sinh năm 1977; giới tính: 

Nam; đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu M, thị trấn LT, huyện LT, tỉnh Phú Thọ; 

quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ văn hóa: 12/12; bố đẻ: Thạch Quang U, sinh năm 1952; mẹ đẻ: Nguyễn 

Thị Vy, sinh năm 1954; anh, chị em ruột: Có 03 người, bị cáo là con thứ nhất; vợ: 

Hoàng Thị N, sinh năm 1982; con: Có 02 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 

2014; 

Tiền án: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 124/2020/HSST ngày 07/9/2020 của 

TAND thành phố VT đã xử phạt Thạch Quang V 07 tháng cải tạo không giam giữ 

về tội trộm cắp tài sản. TAND thành phố VT ra Quyết định ủy thác thi hành án hình 

sự cho TAND huyện LT ngày 13/10/2020. TAND huyện LT nhận quyết định ủy 

thác và ra quyết định thi hành án ngày 03/12/2020. Thạch Quang V thi hành hình 

phạt cải tạo không giam giữ kể từ ngày 07/12/2020. 

Tiền sự: Ngày 29/5/2020, Thạch Quang V bị Công an xã Vạn Xuân, huyện 

Tam Nông xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000đồng về hành vi trộm cắp 

tài sản, V đã chấp hành xong ngày 29/5/2020 (Tiền sự này là tình tiết để khởi tố, 

truy tố, xét xử Thạch Quang Vịnh về tội trộm cắp tài sản tại Bản án hình sự sơ 

thẩm số 124/2020/HSST ngày 07/9/2020 của TAND thành phố VT). 
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Bị cáo không bị bắt, tạm giữ, tạm giam. Bị cáo tại ngoại tại thị trấn LT, 

huyện LT. Vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Do không có việc làm, thu nhập ổn định, Thạch Quang V, sinh năm 1977, ở 

khu M, thị trấn LT, huyện LT nảy sinh ý định đến các chợ trên địa bàn huyện LT, 

tìm, lợi dụng sơ hở của chủ tài sản để trộm cắp tài sản. Khoảng 08 giờ ngày 

15/10/2020, V điều khiển xe mô tô HONDA Dream, màu sơn nâu, biển kiểm soát 

19H2-7534 đi đến chợ Cao Xá thuộc khu 3, xã Cao Xá, huyện LT. Khi đến nơi, V 

để xe ở ngoài cổng, không có người trông giữ rồi vào cổng chợ, V đi qua quầy bán 

thịt lợn của bà Nguyễn Thị Soái, sinh năm 1966, ở khu Thành Công, phường Minh 

Nông, thành phố VT, tỉnh Phú Thọ. V nhìn thấy trên bàn bán thịt có 01 chiếc điện 

thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A10 màu đen, ốp nhựa ghi màu xám 

nên V đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Lợi dụng bà Soái không để ý, V dùng 

tay trái lấy chiếc điện thoại trên đúc vào túi quần bên trái rồi đi ra cổng chợ. V tiếp 

tục điều khiển  xe mô tô biển kiểm soát 19H2-7534 đến chợ Quỳnh, ở khu 13, xã 

Bản Nguyên, huyện LT vào cửa hàng bán hàng tạp hóa của anh Hán Minh Sơn, 

sinh năm 1973, thường trú ở khu 11, xã Bản Nguyên, huyện LT. Thấy không có ai 

trông coi, V để xe ở bên ngoài quán tạp hóa của anh Sơn và đi vào bên trong quán, 

thấy có 01 tủ khung nhôm kính ở bên tay trái theo hướng từ ngoài đi vào trong, V 

đi vòng ra phía sau tủ, thấy có 01 hộp giấy màu đỏ bên trong có để tiền, V dùng tay 

phải đẩy cửa kính sang bên phải rồi thò tay phải vào hộp giấy trên nắm được một 

số tiền. Khi V đang đúc số tiền này vào túi quần bên phải, chưa đúc kịp thì bị anh 

Sơn phát hiện, giữ V lại và báo với công an xã Bản Nguyên. Sau đó, Công an 

huyện LT và Công an xã Bản Nguyên đến làm việc, lập biên bản vi phạm hành 

chính đối với Thạch Quang V, tạm giữ của V những đồ vật, tài liệu sau:  

- Số tiền 6.500đồng tại tay phải của V (là số tiền V lấy được tại hộp giấy 

đựng tiền để trong tủ kính nhà anh Hán Minh Sơn); 

- 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A10 màu đen, đã qua sử 

dụng, bên ngoài có bọc ốp nhựa màu ghi xám, số Imei: 357966106233787, bên 

trong cài sim 1: 0334536579 và sim 2: 0399840466 tại túi quần bên trái của V (là 

chiếc điện thoại V trộm cắp của bà Soái tại chợ Cao Xá); 

- Số tiền 7.043.000 đồng và 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy 

A20S màu xanh đen đã qua sử dụng, số Imel: 353248116478239, bên ngoài bọc ốp 

nhựa màu đen, bên trong cài sim 0936803107 (là điện thoại của Vinh); số tiền và 

chiếc điện thoại trên ở bên trong người của Vinh; 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream biển số 19H2-7534; số máy 

C100ME8185, số khung C100M8185190. 
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Qua xác minh về nhân thân của Thạch Quang V, Cơ quan cảnh sát Điều tra - 

Công an huyện LT đã xác định: Thạch Quang V có 01 tiền án về tội Trộm cắp tài 

sản. Cụ thể: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 124/2020/HSST ngày 07/9/2020 của 

TAND thành phố VT đã xử phạt Thạch Quang V 07 tháng cải tạo không giam giữ. 

TAND thành phố VT ra Quyết định ủy thác thi hành án hình sự cho TAND huyện 

LT ngày 13/10/2020. TAND huyện LT nhận quyết định ủy thác và ra quyết định thi 

hành án ngày 03/12/2020. Thạch Quang V thi hành hình phạt cải tạo không giam 

giữ kể từ ngày 07/12/2020. 

Để có căn cứ giải quyết vụ án, Cơ quan cảnh sát Điều tra - Công an huyện 

LT đã trưng cầu định giá tài sản đối với tài sản V trộm cắp được của bà Nguyễn 

Thị Soái. Kết quả định giá của Hội đồng định giá tài sản huyện LT đã xác định:  

- Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A10 màu đen, là 

chiếc điện thoại V trộm cắp của bà Soái, trị giá thiệt hại: 1.200.000đồng. 

- 01 ốp điện thoại bằng nhựa, màu ghi xám, đã qua sử dụng, trị giá thiệt hại: 

30.000đồng. 

Tại Cơ quan điều tra, Thạch Quang V đã khai nhận hành vi phạm tội của 

mình như đã nêu trên. Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện LT đã trả lại cho 

bà Soái 01 chiếc điện thoại di động SAMSUNG Galaxy A10 và trả lại cho anh Sơn 

số tiền 6.500đồng. Bà Soái, anh Sơn đã nhận lại tài sản và không yêu cầu Thạch 

Quang V phải bồi thường gì thêm. 

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA Dream, biển số 19H2-7534 mà 

CQĐT đang tạm giữ, là xe của ông Thạch Quang Ứng (sinh năm: 1952, địa chỉ: 

Khu M, thị trấn LT, huyện LT)  - là bố đẻ của Thạch Quang V, giấy đăng ký xe 

đứng tên ông Thạch Quang Ứng. V Khai do không có phương tiện để đi lại nên 

thỉnh thoảng V đã mượn xe của ông Ứng để đi, V không nói cho ông Ứng biết việc 

mượn xe của ông Ứng để đi trộm cắp tài sản ngày 15/10/2020. Đối với số tiền 

7.043.000đồng Cơ quan điều tra tạm giữ của Vinh, V va vợ V khai số tiền này là 

tiền của hai vợ chồng đưa cho V cầm dự định sử dụng để đi chữa bệnh tại VT. Đối 

với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A20S màu xanh đen đã 

qua sử dụng, số Imel: 353248116478239, bên ngoài bọc ốp nhựa màu đen, bên 

trong cài sim 0936803107, V khai đây là điện thoại di động của Vinh.  

Quá trình điều tra, ông Thạch Quang Ứng đề nghị CQCSĐT Công an huyện 

LT xem xét trả lại chiếc xe HONDA Dream biển kiểm soát 19H2-7534 cho ông. 

Xét thấy ông Thạch Quang Ứng không biết việc V mượn xe của mình với mục đích 

đi trộm cắp tài sản, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện LT đã trả lại chiếc xe trên 

cho ông Ứng là phù hợp. 

Đối với Số tiền 7.043.000đồng là tiền của vợ chồng Vinh, V mang đi khám 

bệnh và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A20S màu xanh 

đen đã qua sử dụng, bên ngoài bọc ốp nhựa màu đen, bên trong cài sim 

0936803107. Xét thấy đây là các tài sản của Vinh, quá trình điều tra không chứng 

minh được có liên quan đến hành vi phạm tội, nên CQCSĐT Công an huyện LT đã 

trả lại cho Thạch Quang V. 
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Tại bản án hình sự sơ thẩm số 23/2021/HSST ngày 15 tháng 4 năm 2021 của 

Tòa án nhân dân huyện LT, tỉnh Phú Thọ đã:  

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm b khoản 1 Điều 55, khoản 2 Điều 56, Điều 38 của Bộ luật Hình sự; 

Tuyên bố bị cáo Thạch Quang V  phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

 Xử phạt bị cáo Thạch Quang V  06 (sáu) tháng tù. Tổng hợp với phần hình phạt 

chưa chấp hành 27 ngày tù của Bản án số 124/2020/HSSTngày 07/9/2020của Tòa án 

nhân dân thành phố VT, tỉnh Phú Thọ. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 

của 02 bản án là 6 tháng 27 ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo Thạch Quang 

V đi thi hành án. 

              Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo 

Thạch Quang V. 

 Bản án còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo và các vấn đề khác đúng quy 

định của pháp luật. 

Ngày 23/4/2021, bị cáo Thạch Quang V có đơn kháng cáo xin được hưởng 

án treo. 

Ngày 26 tháng 5 năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã thụ lý vụ án và 

quyết định mở phiên tòa xét xử vào ngày 01/7/2021. Bị cáo V đã có đơn xin hoãn 

phiên tòa vì lý do điều trị bệnh nhưng không có giấy nhập viện. Sau đó, Tòa án 

nhân dân tỉnh Phú Thọ đã triệu tập, đồng thời gửi thông báo mở lại phiên tòa cho bị 

cáo nhưng bị cáo không đến trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ theo giấy triệu 

tập. 

Xét thấy, bị cáo vắng mặt không vì lí do bất khả kháng hoặc trở ngại khách 

quan; Sự vắng mặt của bị cáo không gây cản trở cho việc xét xử, căn cứ điểm c 

khoản 1 Điều 351 của Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết 

định xét xử vắng mặt bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ trình bày quan điểm giải 

quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 

Bộ luật hình sự. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Thạch Quang V. Giữ 

nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 23/2021/HSST ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Tòa 

án nhân dân huyện LT, tỉnh Phú Thọ. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định được xem 

xét, giải quyết. 

[2] Về nội dung vụ án: Theo tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ 

căn cứ xác định:  

Sáng ngày 15/10/2020, Thạch Quang V (sinh năm 1977, ở khu M, TT LT, 

huyện LT) đã có hành vi trộm cắp tài sản tại chợ Cao Xá, xã Cao Xá, huyện LT. 
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Tài sản trộm cắp là 01 chiếc điện thoại di động SAMSUNG Galaxy A10 màu đen 

(đã qua sử dụng), bên ngoài bọc ốp nhựa màu ghi xám (đã qua sử dụng) của bà 

Nguyễn Thị Soái (sinh năm 1966, ở khu Thành Công, phường Minh Nông, thành 

phố VT, tỉnh Phú Thọ), trị giá tài sản theo kết quả định giá là: 1.230.000đồng. 

Ngay sau khi thực hiện xong hành vi trộm cắp tài sản ở chợ Cao Xá, V lại tiếp tục 

điều khiển xe mô tô Honda Dream Biển kiểm soát 19H2-7534 đến chợ Quỳnh, ở 

khu 13, xã Bản Nguyên, huyện LT, vào cửa hàng tạp hóa của anh Hán Minh Sơn 

(sinh năm 1973, ở khu 11, xã Bản Nguyên, huyện LT) trộm cắp số tiền 6.500đồng. 

Tổng giá trị tài sản mà Thạch Quang V đã chiếm đoạt là 1.236.500đồng (Một triệu 

hai trăm ba mươi sáu nghìn năm trăm đồng).  

Trước khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bà Soái, ông Sơn Thạch 

Quang V đã bị TAND thành phố VT đã xử phạt 07 tháng cải tạo không giam giữ về 

tội trộm cắp tài sản, bị cáo đang trong thời gian chờ chấp hành hình phạt cải tạo 

không giam giữ. Ngày 15/10/2020, Thạch Quang V lại tiếp tục thực hiện hành vi 

trộm cắp tài sản.  

Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và thực hiện hành vi 

với lỗi cố ý. hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Trộm cắp tài sản” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự 2015. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan, 

đúng quy định của pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:  

Bị cáo là người có nhân thân xấu, bị cáo đã bị TAND thành phố VT xử phạt 7 

tháng cải tạo về hành vi trộm cắp tài sản, hiện đang chờ chấp hành hình phạt thì bị cáo 

lại tiếp tục phạm tội chứng tỏ bị cáo rất coi thương kỷ cương pháp luật. Căn cứ theo 

định tại Điều 2 Nghị quyết Số: 02/2018/NQ-HĐTP, 15/05/2018 của Hội đồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao thì bị cáo không thuộc trường hợp để được hưởng án 

treo. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự để tuyên phạt bị cáo 06 tháng tù là phù hợp với quy định của pháp luật. 

Tại giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo không có thêm tình tiết gì 

mới, Hội đồng xét xử không có căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Từ những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy không có 

căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 

[4] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ là phù hợp 

nên chấp nhận. 

[5] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.  

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét. 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

[1] Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự. 
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Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Thạch Quang V. Giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số: 23/2021/HSST ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân 

huyện LT, tỉnh Phú Thọ. 

[2] Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm b khoản 1 Điều 55, khoản 2 Điều 56, Điều 38 của Bộ luật Hình sự; 

Tuyên bố bị cáo Thạch Quang V phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

 Xử phạt bị cáo Thạch Quang V 06 (sáu) tháng tù. Tổng hợp với phần hình 

phạt chưa chấp hành 27 ngày tù của Bản án số 124/2020/HSSTngày 07/9/2020của 

Tòa án nhân dân thành phố VT, tỉnh Phú Thọ. Buộc bị cáo phải chấp hành hình 

phạt chung của 02 bản án là 06 (Sáu) tháng 27 (Hai mươi bảy) ngày tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo Thạch Quang V đi thi hành án. 

              Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối 

với bị cáo Thạch Quang V. 

 [3] Về án phí: Áp dụng Điểm a Khoản 2 điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Buộc bị cáo Thạch Quang V phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự phúc thẩm.  

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
 

Nơi nhận 

- VKSND tỉnh Phú Thọ; 

- TAND Huyện LT; 

- VKSND Huyện LT; 

- Công an Huyện LT; 
- Chi cục THADS Huyện LT; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS; Lưu VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
 

Vũ Anh Tuấn 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


